
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 2A – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 2A 

(Tuần/week: 19 Từ ngày/From 22/12/2025 đến ngày/To 26/12/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Lê Thị Anh Thư 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

22/12/2025 

1 TNXH Ôn tập tổng hợp Sách TNXH, bút mực, bút 
chì, thước, màu 

2 
KIỂM TRA HỌC KÌ 1 - MÔN TOÁN 

(Thời gian: 8:30 – 9:10) 

HS chuẩn bị: 2 bút mực 
tím (không xóa được), 
thước kẻ, bút chì, gôm, 
bút màu tô 

3  

4  Tin học - CN-KT Thành lập ban nhạc 
Học tại phòng ICT, học sinh 
đem theo máy tính bảng có 
cài ứng dụng ScratchJR 

5 Tin học - CN-KT Thành lập ban nhạc 
Học tại phòng ICT, học sinh 
đem theo máy tính bảng có 
cài ứng dụng ScratchJR 

6 Toán 
Ôn tập học kỳ 1 (t8) 
 

SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

7 Toán Ôn tập học kỳ 1 (t9) SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

8 Tiếng Việt Ôn tập học kỳ 1 Bút mực, bút chì, bút màu, 
thước, cục tẩy, đề ôn tập 

9 Tiếng Việt Ôn tập học kỳ 1 Bút mực, bút chì, bút màu, 
thước, cục tẩy, đề ôn tập 

Thứ Ba 
Tuesday 

23/12/2025 

1 
KIỂM TRA HỌC KÌ 1 - MÔN TIÊNG VIỆT 

Đọc thành tiếng + Đọc hiểu 

(Thời gian: 8:00 – 9:30) 

HS chuẩn bị: 2 bút mực 
tím (không xóa được), 
thước kẻ, bút chì, gôm, 
bút màu tô 

2 

3 

4  
KIỂM TRA HỌC KÌ 1 - MÔN TIÊNG VIỆT 

Viết 

(Thời gian: 10:00 – 10:40) 

HS chuẩn bị: 2 bút mực 
tím (không xóa được), 
thước kẻ, bút chì, gôm 

5 Tiếng Việt Ôn tập học kỳ 1 
Bút mực, bút chì, bút màu, 
thước, cục tẩy, đề ôn tập 

6 English REVIEW FOR FINAL TEST  

7 English REVIEW FOR FINAL TEST  



  

 

 

8 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Ôn tập các kỹ thuật đã học. 
Tổ chức đấu tập" 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 

9 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Ôn tập các kỹ thuật đã học. 
Tổ chức đấu tập" 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 

Thứ Tư 
Wednesday 
24/12/2025 

1 GTS Ôn tập tổng hợp  

2 Toán 
Thực hành và trải nghiệm: Đi tàu trên 
sông (t2) 
 

SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

3 Toán Ôn tập học kỳ 1 SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

4  English (Expat) practice starters speaking  

5 English (Expat) practice starters speaking  

6 

LỄ HỘI GIÁNG SINH 
7 

8 

9 

Thứ Năm 
Thursday 

25/12/2025 

1 KNS Ôn tập tổng hợp  

2 English (Expat) Khan kids  

3 English (Expat) Khan kids  

4  Math REVIEW FOR FINAL TEST 

Học sinh mang theo tablet, 
đăng nhập sẵn tài khoản và 
mật khẩu của Gmail vào 
Khan Academy.  



  

 

 

 

5 Math REVIEW FOR FINAL TEST 

Học sinh mang theo tablet, 
đăng nhập sẵn tài khoản và 
mật khẩu của Gmail vào 
Khan Academy.  

6 Tiếng Việt Ôn tập học kỳ 1 Bút mực, bút chì, bút màu, 
thước, cục tẩy, đề ôn tập 

7 Tiếng Việt Ôn tập học kỳ 1 
Bút mực, bút chì, bút màu, 
thước, cục tẩy, đề ôn tập 

8 Tiếng Việt Ôn tập học kỳ 1 
Bút mực, bút chì, bút màu, 
thước, cục tẩy, đề ôn tập 

9 Tiếng Việt Ôn tập học kỳ 1 Bút mực, bút chì, bút màu, 
thước, cục tẩy, đề ôn tập 

Thứ Sáu 
Friday 

26/12/2025 

1 Đạo đức Ôn tập tổng hợp 
 

Đem sách giáo khoa 

2 English REVIEW FOR FINAL TEST  

3 English REVIEW FOR FINAL TEST  

4  KIỂM TRA HỌC KÌ 1 - MÔN TIẾNG ANH 

Written 

(Thời gian: 10:00 – 11:00) 

HS chuẩn bị: 2 bút mực 
tím (không xóa được), 
thước kẻ, bút chì, gôm, 
bút màu tô 5 

6 Tiếng Việt Ôn tập tổng hợp Bút mực, bút chì, bút màu, 
thước, cục tẩy, đề ôn tập 

7 Tiếng Việt Ôn tập tổng hợp Bút mực, bút chì, bút màu, 
thước, cục tẩy, đề ôn tập 

8 HĐTN   

9 HĐTN   


